
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 

TÂM THẦN KON TUM  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-ĐTNDTT             Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh mức hưởng một số chế độ phụ cấp liên quan đối với viên chức  

thuộc Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum  
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG  

NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum;  

Căn cứ Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế 

độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công 

lập;  

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy 

định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm 

việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ 

sở trợ giúp xã hội công lập; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 

19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 56/2011/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với công chức, viên chức; Công 

văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện 

chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức ngành y tế; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao 

động; Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về quy định bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 

động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại; 

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐTNDTT ngày 31/12/2025 của Trung tâm 

Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum về việc thực hiện một số chế 

độ phụ cấp liên quan và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-29-2021-tt-bldtbxh-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
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người lao động; Quyết định số 45/QĐ-ĐTNDTT ngày 14/4/2026 của Trung tâm 

Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum về việc phân công làm việc 

kiêm nhiệm tại khoa, phòng chuyên môn và thực hiện chế độ, chính sách đối với 

viên chức liên quan;   

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/5/2026 của tập thể Lãnh đạo Trung tâm Điều 

trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum (mở rộng) về việc xem xét, điều 

chỉnh một số mức chế độ phụ cấp liên quan đối với viên chức; hồ sơ đề nghị xét 

điều chỉnh của các khoa, phòng (Trị liệu tâm lý - Phục hồi chức năng - Dinh 

dưỡng theo Biên bản ngày 16/5/2026; Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài 

chính theo Biên bản ngày 15/5/2026; Dược vật tư - Thiết bị y tế theo Biên bản 

ngày 14/5/2026);     

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài 

chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh mức hưởng một số chế độ phụ cấp liên quan (phụ cấp ưu 

đãi nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người 

lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại) đối với một 

số viên chức thuộc Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum, kể từ ngày 01/6/2026.  

(Chi tiết danh sách theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các viên chức trên cơ sở nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm 

phải tự bảo đảm thường xuyên, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được phân công để 

được hưởng phụ cấp theo quy định; thực hiện truy thu chế độ phụ cấp liên quan, 

nếu không đảm bảo các tiêu chuẩn công việc được hưởng theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các trưởng, phụ trách khoa, phòng, bộ phận (Tổ chức - Hành chính - 

Kế hoạch - Tài chính; Dược - Vật tư thiết bị Y tế; Trị liệu tâm lý - Phục hồi chức 

năng - Dinh dưỡng; Kế toán trưởng) thuộc Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng 

người bệnh tâm thần Kon Tum và viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; các nội dung khác không 

quy định tại Quyết định này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 180/QĐ-

ĐTNDTT ngày 31/12/2025 và Quyết định số 45/QĐ-ĐTNDTT ngày 14/4/2026 

của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Trung tâm; 

- Niêm yết công khai; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LIÊN QUAN 

 ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-ĐTNDTT ngày 19/5/2026 

của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum) 

 

TT Họ và tên 

 

Chuyên 

môn 

Vị trí, nhiệm vụ chính/ hoặc vị 

trí, nhiệm vụ được phân công  

kiêm nhiệm làm chuyên môn  

Mức điều chỉnh 

PC 

ưu 

đãi 

nghề 

(%) 

PC 

độc 

hại, 

NH 

(hệ 

số) 

Bồi 

dưỡng 

bằng 

hiện 

vật 

(mức) 

1 
Đinh Văn Khuê 

Giám đốc 
BSCKI   

Tham gia trực tiếp làm nhiệm vụ 

chuyên môn tại các vị trí: Chăm 

sóc sức khỏe tâm thần tại cộng 

đồng; chăm sóc, nuôi dưỡng, 

quản lý sinh hoạt, phục hồi chức 

năng và tái hòa nhập cộng đồng 

cho người bệnh tâm thần và 

người rối nhiễu tâm trí; tham gia 

hồi sức cấp cứu tại khoa Khám 

bệnh - Hồi sức cấp cứu. Trực 

tiếp phụ trách phòng Chăm sóc, 

nuôi dưỡng người bệnh tâm 

thần. 

 

0,2 

(bằng 

50% 

mức 

0,4) 

 

2 
Bùi Trọng Trí 

Phó Giám đốc 
 BSCKI 

Tham gia trực tiếp làm nhiệm vụ 

chuyên môn tại các vị trí: Khám 

bệnh, chữa bệnh của Trung tâm. 

Phụ trách trực tiếp khoa Khám 

bệnh- Hồi sức cấp cứu và khoa 

Điều trị. 

 

0,2 

(bằng 

50% 

mức 

0,4) 

 

3 
Đặng Công Lân 

Phó Giám đốc 
BSCKII 

Tham gia trực tiếp nhiệm vụ 

chuyên môn tại các vị trí: Khám 

cận lâm sàng; khám bệnh, chữa 

bệnh liên quan và siêu âm. Phụ 

trách trực tiếp khoa Trị liệu tâm 

lý- Phục hồi chức năng- Dinh 

dưỡng; Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh. 

 

0,2 

(bằng 

50% 

mức 

0,4) 

 

4 

Đỗ Thị Mỹ Loan 

Nhân viên khoa 

Trị liệu tâm lý - 

PHCN - DD 

Cử 

nhân 

tâm lý 

Tham gia thực hiện Trị liệu tâm 

lý, Phục hồi chức năng cho bệnh 

nhân có rối nhiễu tâm trí như: 

bệnh nhân nội trú, bệnh nhân 

ngoại trú và những đối tượng 

người bệnh tâm thần đang được 

chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhiệm 

vụ cụ thể là trợ giúp người bệnh 

tâm thần như thăm khám, thực 

hiện trắc nghiệm tâm lý, trị liệu 

cá nhân/ nhóm, lao động trị liệu 

và tư vấn cho gia đình giúp bệnh 

70% 
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TT Họ và tên 

 

Chuyên 

môn 

Vị trí, nhiệm vụ chính/ hoặc vị 

trí, nhiệm vụ được phân công  

kiêm nhiệm làm chuyên môn  

Mức điều chỉnh 

PC 

ưu 

đãi 

nghề 

(%) 

PC 

độc 

hại, 

NH 

(hệ 

số) 

Bồi 

dưỡng 

bằng 

hiện 

vật 

(mức) 

nhân ổn định và tái hoà nhập 

cộng đồng, tham gia các nhiệm 

vụ khác… Được lãnh đạo Khoa 

phân công nhiệm vụ cụ thể và có 

đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng 

thường xuyên, trực tiếp phục vụ, 

trợ giúp người bệnh tâm thần.  

5 

Phạm Thị Tuấn 

Oanh 

Nhân viên khoa 

Dược - Vật tư 

TBYT 

Dược sĩ 

đại học 

Thường xuyên, trực tiếp cấp 

phát thuốc cho bệnh nhân điều 

trị nội trú, ngoại trú tại kho cấp 

phát thuốc, tại phòng chăm sóc 

và nuôi dưỡng người bệnh tâm 

thần và rối loạn tâm trí. Tham 

gia trực tiếp dẫn người bệnh tâm 

thần và rối loạn tâm trí đang 

được nuôi dưỡng tại phòng 

chăm sóc và nuôi dưỡng đi 

khám và điều trị tuyến trên. 

Tham gia hỗ trợ trực tại phòng 

Chăm sóc, nuôi dưỡng khi được 

điều động. Thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công của Trưởng 

khoa và có đủ hồ sơ, tài liệu 

minh chứng thường xuyên, trực 

tiếp phục vụ, trợ giúp người 

bệnh tâm thần. 

70% 0,4 Mức 2 

6 

Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

Nhân viên phòng 

TCHCKHTC 

CĐ CN 

thực 

phẩm 

Phối hợp: (1) Kiểm soát chế độ 

ăn uống hằng ngày cho người 

bệnh tâm thần, bảo đảm an toàn 

vệ sinh thực phẩm; mở sổ theo 

dõi, kiểm tra và lưu mẫu thức ăn 

theo quy định; tham gia thu thập 

thông tin, đánh giá nhu cầu 

chăm sóc, trợ giúp của người 

bệnh tâm thần; phối hợp quản lý, 

chế biến lương thực, thực phẩm 

hằng ngày; (2) Tư vấn, tiếp 

nhận, quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài 

liệu liên quan đến đối tượng 

người tâm thần theo quy định; 

(3) Thực hiện khảo sát, đánh giá 

và tiếp nhận đối tượng người 

tâm thần tại cộng đồng; phối hợp 

với chính quyền địa phương đưa 

đối tượng người bệnh tâm thần 

đủ điều kiện hoặc tự nguyện trở 

70% 

0,2 

(bằng 

50% 

mức 

0,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Đỗ Thị Lệ Thu 

Nhân viên phòng 

TCHCKHTC 

CN Môi 

trường 
70% 

 

 

 

8 

Nguyễn Quốc 

Bảo 

Nhân viên phòng 

CĐ 

điều 

dưỡng 

70% 
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TT Họ và tên 

 

Chuyên 

môn 

Vị trí, nhiệm vụ chính/ hoặc vị 

trí, nhiệm vụ được phân công  

kiêm nhiệm làm chuyên môn  

Mức điều chỉnh 

PC 

ưu 

đãi 

nghề 

(%) 

PC 

độc 

hại, 

NH 

(hệ 

số) 

Bồi 

dưỡng 

bằng 

hiện 

vật 

(mức) 

TCHCKHTC về gia đình, tái hòa nhập cộng 

đồng; hỗ trợ ổn định cuộc sống 

cho đối tượng; (4) Hỗ trợ, trợ 

giúp cho người tâm thần về các 

hoạt động phục hồi chức năng 

cơ bản như trị liệu âm nhạc, thể 

dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa - 

văn nghệ, lao động trồng trọt …; 

(5) tham gia thường trực tại khu 

chăm sóc, nuôi dưỡng người 

bệnh tâm thần; hỗ trợ theo dõi, 

quản lý và phối hợp xử lý các 

tình huống phát sinh liên quan 

đến người bệnh tâm thần. 

9 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Nhân viên phòng 

TCHCKHTC 

Cử 

nhân 

CT xã 

hội 

70% 

0,2 

(bằng 

50% 

mức 

0,4) 

 

Tổng cộng: 09 người./. 

---------------------------------------------------- 
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